
STT Tên tiếng Việt Địa chỉ/Địa điểm KD (MOI) Giấy phép Ngày cấp Người phụ trách

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ DU LỊCH MẠNH HÙNG

HD 81 đường Hải Đăng, KĐT 

Vinhomes Marina, Phường An Biên, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-060/2022/TCDL-GP 

LHQT
31/05/2022 Đồng Mạnh Hùng 

2
CÔNG TY TNHH TQD TRAVEL VIỆT 

NAM

Số 41 Đường Hà Sen, Đặc khu Cát Hải, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0121/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
30/10/2025 Trần Quang Đạo

3
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC 

TẾ AN PHA

Số 11 Minh Khai, Phường Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-024/2017/TCDL-GP 

LHQT
30/10/2017 Bùi Thanh Bình 

4 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẬT ONG
Số 159 đường Cát Bi, Phường Hải An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-027/2018/TCDL-GP 

LHQT
30/07/2018 Trần Thị Kim Liên 

5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CREDOS

Số 265 Văn Cao, Phường Hải An, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-116/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
30/06/2025 MOON JUN WON

6
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH LẠC HỒNG

Tầng 04, số 19 Điện Biên Phủ, Phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-117/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
30/06/2025 Bùi Tiến Đại

7
CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN 

GENESIS VIỆT NAM

Số 74 đường 1/4, Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-119/2023/CDLQGVN-

GP LHQT
29/07/2025 Đỗ Văn Tới 

8 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN BIÊN
Số 23 đường Nguyễn Bình, Phường Gia 

Viên, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-076/2022/TCDL-GP 

LHQT
28/12/2022 Vũ Ngọc Minh

9
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH 

THÁI SƠN

Số 173 khu đô thị mới Sở Dầu, Phường 

Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-101/2023/TCDL-GP 

LHQT
28/09/2023 Nguyễn Ngọc Thái

10
CÔNG TY TNHH ENJOY THE 

JOURNEY VIETNAM

Số 58A/29/124 Lạch Tray, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-102/2023/TCDL-GP 

LHQT
28/09/2023 Nguyễn Thị Thanh Phương

11
CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG 

DUY

Số 8/47/116 Chợ Hàng, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-036_/2019/TCDL-GP 

LHQT
28/01/2019 Đào Trọng Đoàn 

12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUO LIFE 

VIỆT HÀN

Số 99 Hải Hưng - Khu đô thị Ecopark, 

Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

30-019/2023/TCDL-GP 

LHQT
27/09/2023 Nguyễn Thị Oanh 

LỮ HÀNH QUỐC TẾ 



13
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

QUỐC TẾ HÒA BÌNH TRAVEL

số 331 đường Trường Chinh, phường 

Kiến An, thành phố Hải Phòng

31-021/2018/CDLQGVN-

GP LHQT
26/09/2025 Ngô Anh Tuấn

14
CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐÔI MẮT 

ĐÔNG DƯƠNG
Thôn Đình Giọng

30-024/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
26/04/2025 Phạm Thị Linh 

15
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ DU LỊCH VIEWAY

Số 286 Phan Đăng Lưu, Phường Kiến 

An, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-085/2023/TCDL-GP 

LHQT
26/04/2023 Đỗ Tất Tùng 

16
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

OSAKATRAVEL

Thôn Châu Quan, Xã Hải Hưng, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

30-021/2023/TCDL-GP 

LHQT
25/12/2023 Phạm Minh Đài

17

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DU LỊCH DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN HẢI 

PHÒNG

Số 12 đường Hồ Sen, Phường Lê Chân, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-090/2023/TCDL-GP 

LHQT
25/05/2023 Dương Thị Hải Yến 

18

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỮ 

HÀNH QUỐC TẾ SUN FLOWER (DU 

LỊCH QUỐC TẾ HOA MẶT TRỜI)

ầng 8, Tòa nhà HD, Số 22 Phố Mới, 

Phường Thủy Nguyên, TP  Hải Phòng, 

Việt Nam

31-084/2023/TCDL-GP 

LHQT
25/03/2023 Nguyễn Thị Thùy Dương 

19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH KIM CƯƠNG

Số 247 đường Hùng Vương, Phường 

Hồng An, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-068/2022/TCDL-GP 

LHQT
24/10/2022 Vũ Thị Huyền 

20 CÔNG TY TNHH LEO NÚI CÁT BÀ
Số 120 Núi Ngọc, Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-086/2023/TCDL-GP 

LHQT
24/05/2024 Nguyễn Thị Huyền 

21
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH DŨNG THÀNH

Đường 351, Tổ dân phố Kiều Trung (tại 

nhà ông Nguyễn Trung Thành), Phường 

An Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-115/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
24/03/2025 Nguyễn Trung Thành

22
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

DỊCH VỤ JOYTRIP

Số 68/180 Trung Lực, Phường Hải An, 

Thành phố Hải Phòng 

31-063/2022/TCDL-GP 

LHQT
23/08/2022 Đặng Thanh Loan

23
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

OLWEN

Số 185 đường Đồng Hòa, phường Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

31-118/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
23/07/2025 Nguyễn Thị Chinh

24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH XANH

LÔ 95/739 NGUYỄN VĂN LINH, TỔ 

10, PHƯỜNG VĨNH NIỆM, QUẬN LÊ 

CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM

31-051/2020/TCDL-GP 

LHQT
23/07/2020 Lê Thị Hải Yến 



25
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HOÀNG PHƯƠNG

MANHATTAN 05-09 KHU ĐÔ THỊ 

VINHOMES IMPERIA SỐ 1 ĐƯỜNG 

HÀ NỘI, PHƯỜNG  HỒNG BÀNG, 

TP. HẢI PHÒNG

31-015/2020/TCDL-GP 

LHQT
23/05/2013 Trần Anh Dũng 

26
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

GIÁO DỤC SUN GROUPS

Số 808 Thiên Lôi, Phường Lê Chân, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-109/2024/TCDL-GP 

LHQT
22/01/2025 Đoàn Thị Ánh Dung

27
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HẢI PHÒNG TOURVIVU

Số 26/565 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đông Hải, Hải Phòng 

31-071/2022/TCDL-GP 

LHQT
21/11/2022 Nguyễn Thị Lan Phương 

28 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ RMC
Xóm Chấm, thôn Phạm Lâm, xã Nguyễn 

Lương Bằng, thành phố Hải Phòng

30-018/2023/TCDL-GP 

LHQT
21/06/2023 Nguyễn Thị Thuý

29
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

EDMUND

SỐ 28/52 LÊ LAI, PHƯỜNG GIA 

VIÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM

31-049/2020/TCDL-GP 

LHQT
21/05/2020 Nguyễn Thị Mai Anh 

30
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH TẦM NHÌN QUỐC TẾ HH

Số 272 đường Phùng Chí Kiên, Phường 

Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

30-022/2024/TCDL-GP 

LHQT
21/04/2024 Đỗ Thị Hồng

31
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH CHU GIA

Số 30 Nguyễn Trãi, Phường Ngô Quyền, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-057/2022/TCDL-GP 

LHQT
21/04/2022 Nguyễn Thị Hồng

32

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TN 

GROUP

Thôn Đồn Nam (nhà ông Trịnh Văn 

Hải), Xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-088/2023/TCDL-GP 

LHQT
21/03/2023 Trinh Thu Hiền 

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH TRƯỜNG ANH

Số 913 Nguyễn Văn Linh, Phường An 

Biên, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-054/2022/CDLQGVN-

GP LHQT
21/02/2025 Đoàn Xuân Bảo 

34
CÔNG TY CỔ PHẦN LANGUR’S 

ADVENTURES

Số 224 đường 1/4, Đặc khu Cát Hải, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-111/2024/TCDL-GP 

LHQT
20/08/2024 Nguyễn Mạnh Lực

35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ SÀI GÒN – HẢI PHÒNG

Số 57/170 Hai Bà Trưng, Phường Lê 

Chân, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-081/2023/TCDL-GP 

LHQT
20/02/2023 Nguyễn Bùi Năm 

36
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT 

STAR CRUISE

Thôn Bến (tại nhà bà Lê Thị Ngọc 

Điệp), Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-105/2023/TCDL-GP 

LHQT
19/10/2023 Phạm Bình Minh 

37

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG 

QUÂN

Tổ 08 (tại nhà ông Lê Văn Nghĩa), 

Phường An Biên, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

31-089/2023/TCDL-GP 

LHQT
19/05/2023 Đinh Văn Cường 



38
CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN 

HƯƠNG RIVER

Số 26 đường Núi Ngọc, Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

31-120/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
18/08/2025 Nguyễn Duy Phú

39
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC 

KIYOKAWA

Số 220 Hoàng Văn Thái, Phường Lê 

Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

30-009/2022/TCDL-GP 

LHQT
18/04/2022 Đỗ Như Nhuận

40 CÔNG TY TNHH SEALIFE GROUP
Số 3D/86/96 Chợ Hàng, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-022/2023/TCDL-GP 

LHQT
17/11/2023 Phạm Duy Đông

41
CÔNG TY TNHH EMOI VIỆT NAM 

TRAVEL

Nhà riêng bà Bùi Thị Dung, Đường Bấc, 

Thôn Đông, Phường Nam Triệu, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-023/2023/TCDL-GP 

LHQT
17/11/2023 Nguyễn Thị Huyền

42
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH 

TẦM NHÌN HÀ GIANG

Số 135 đường Tùng Dinh, Đặc khu Cát 

Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-097/2023/TCDL-GP 

LHQT
17/08/2023 Nguyễn Hồng Phong

43
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

MG02-12A thuộc tổ hợp Trung tâm 

Thương mại Vincom, số 1 Lê Thánh 

Tông, Phường Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-106/2024/TCDL-GP 

LHQT
17/07/2024 Phạm Thị Huyền Trang

44
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH 

VỤ LỮ HÀNH RUBY

Số 102/144 Mạc Đăng Doanh, Phường 

Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-110/2024/TCDL-GP 

LHQT
17/04/2024 Phaạm Huy Thưởng

45
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 

VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÒNG

Số 40 Trần Quang Khải – Phường Hồng 

Bàng – Hải Phòng 

31-070/2023/TCDL-GP 

LHQT
17/03/2023 Lê Quang Dũng      

46
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VỊNH 

THIÊN NGA

Tổ dân phố Tiến Lộc (Nhà riêng Ông 

Nguyễn Văn Dương), Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-048/2020/TCDL-GP 

LHQT
16/12/2023 Nguyễn Thị Hoa 

47
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VÀ DU 

LỊCH GREEN TRAVEL

Lô 95/739 Nguyễn Văn Linh, P. An 

Biên, Hải Phòng

31-056/2023/TCDL-GP 

LHQT
16/05/2023 Lê Thị Hải Yến 

48

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

ĐẠI DƯƠNG XANH

Số 133 Đình Đông, Phường Lê Chân, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-108/2023/TCDL-GP 

LHQT
16/03/2024 Phan Mạnh Tưởng 

49
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH Á ĐÔNG

Số 243 Trần Kiên, Phường Kiến An, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-099/2023/TCDL-GP 

LHQT
15/09/2023 Nguyễn Thị Hồng Châu

50
CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN 

PELICAN HẠ LONG - CÁT BÀ

Số 26 Đường Núi Ngọc, Đặc khu Cát 

Hải, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-091/2023/CDLQGVN-

GP LHQT
15/08/2025 Nguyễn Duy Phú

51
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH HÀNH 

TRÌNH VIỆT NAM

Số 82 Hải Hưng, Phường Tân Hưng, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

30-023/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
15/04/2025 Nguyễn Anh Đức



52 CÔNG TY CỔ PHẦN GDP VĨNH HƯNG
Số 8C5 Trại Sơn, Phường Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-028/2023/TCDL-GP 

LHQT
14/12/2023 Phạm Thị An

53 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA
168 đường 1/4, Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-093/2023/TCDL-GP 

LHQT
14/06/2023 Trần Bình An 

54
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẢI 

NGHIỆM VIỆT NAM

Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Mạnh 

Hưng), Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-026/2023/TCDL-GP 

LHQT
13/12/2023 Lê Mạnh Kiên

55

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI THẾ HỆ MỚI G - ONE 

TRAVEL

Tầng 4 tòa nhà EG, số 18 Trần Hưng 

Đạo, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-062/2022/TCDL-GP 

LHQT
13/07/2022 Đào Phú Hùng 

56
CÔNG TY TNHH DU THUYỀN GIẤC 

MƠ CÁT BÀ

Số 39A tổ dân phố 10, Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-095/2023/TCDL-GP 

LHQT
12/07/2023 Nguyễn Văn Tú 

57
CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN BIG 

BAY VIỆT NAM

Số 32, đường 208, Tổ dân phố Cái Tắt, 

Phường An Hải, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

31-113/2024/TCDL-GP 

LHQT
12/06/2024 Phạm Hoàng Duy

58 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DORA
30 Tôn Thất Thuyết, Phường Thành 

Đông, TP Hải Phòng, Việt Nam

30-010/2022/TCDL-GP 

LHQT
12/05/2022 Lê Thu Hà

59
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH BIỂN XANH HẢI PHÒNG

Km 48 – Quốc lộ 10, Xã Vĩnh Thịnh, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-067/2022/TCDL-GP 

LHQT
11/10/2022 Bùi Văn Thảo

60
CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN 

PEONY CÁT BÀ

Cụm 1 (tại nhà bà Bùi Thị Thúy), thôn 

Đôn Lương, Đặc khu Cát Hải, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-112/2024/TCDL-GP 

LHQT
11/06/2024 Phạm Hoàng Duy 

61
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC 

TẾ GO HAPPY

Phòng 303, tầng 3, tòa nhà Trung tâm 

thương mại Hải Phòng, s, Phường Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-104/2023/TCDL-GP 

LHQT
09/10/2023 WU, KUO – PEN

62
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM 

HẢI

Số 26C/739 Nguyễn Văn Linh, Phường 

An Biên, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-065/2022/TCDL-GP 

LHQT
09/09/2022 Nguyễn Trọng Lợi 

63

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MẶT 

TRỜI

Tổ dân phố 4B (tại nhà bà Lê Thị 

Trang), Phường Thủy Nguyên, TP  Hải 

Phòng, Việt Nam

31-080/2023/TCDL-GP 

LHQT
09/02/2023 Ngô Văn Khanh 

64
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI SAO HẢI PHÒNG

Số 133 Trần Phú, Phường Hồng Bàng, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-026/2018/TCDL-GP 

LHQT
09/02/2018 Võ Quốc Dũng 



65
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LANG 

THANG CATBA

Tổ 3 Ngõ 16 (tại nhà bà Đỗ Thị Nhung), 

Đặc khu Cát Hải, TP  Hải Phòng, Việt 

Nam

31-092/2023/TCDL-GP 

LHQT
08/06/2023 Trần Công Sơn 

66
CÔNG TY TNHH CÁT BÀ ECO 

TOURIST

Số 143 đường Tùng Dinh, Đặc khu Cát 

Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-025/2023/TCDL-GP 

LHQT
07/12/2023 Nguyễn Văn Hùng

67 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THỜI ĐẠI
Số 6A/293 Miếu Hai Xã, Phường Lê 

Chân, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-074/2022/TCDL-GP 

LHQT
07/12/2022 Nguyễn Thành Phương

68
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TRẢI 

NGHIỆM VINTRAVEL

Thôn 3, Xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-0124/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
07/11/2025 Ngô Ngọc Hoàn

69

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HOÀNG 

THANH

Căn H22908, Tầng 29, Tòa H2, Khu đô 

thị Hải Đăng - The Lighthouse 

Residences, đô thị sinh thái ven sông 

Thái Bình (Ecorivers), Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải Phòng, 

30-020/2023/TCDL-GP 

LHQT
07/11/2023 Bùi Thị Thu Huyền

70 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH HÂN 
9/286 Lê Lai, P Ngô Quyền, Tp. Hải 

Phòng

31-019/2014/TCDL-GP 

LHQT
07/03/2014 Trần Quốc Bình

71
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ HẢI HÀ

Số 21LK, Lô 18D, Đường Lê Hồng 

Phong, Phường Hải An, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-024/2023/TCDL-GP 

LHQT
06/12/2023 Nguyễn Thị Hà

72
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI FULL MOON

Số 213, Đường 1/4, Đặc khu Cát Hải, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0122/2025/CDLQGVN-

GP LHQT
06/11/2025 Trần Như Hài

73
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁM PHÁ 

CÁT BÀ 

Số 04 đường Núi Ngọc, Đặc khu Cát 

Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-017/2014/TCDL-GP 

LHQT
06/06/2014 Nguyễn Viết Tùng

74
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

DỊCH VỤ HẢI PHÒNG

Số 40 Trần Quang Khải, Phường Hồng 

Bàng, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-003/2019/TCDL-GP 

LHQT
06/06/2014 Lê Khánh Nga 

75
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VÀ LỮ HÀNH HẢI PHÒNG TOURIST

Số 1347 Đường Bùi Viện, Tổ dân Phố 

số 2, Phường Hải An, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-027/2023/CDLQGVN-

GP LHQT
06/05/2025 Nguyễn Quang Hà

76
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MINGTRAVEL

618 Đường Đông Hải, Phường Hải An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-107/2024/TCDL-GP 

LHQT
06/03/2024 Lê Hữu Minh



77
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH NHẬT ANH

Tổ dân phố 11( nhà ông Bách Văn 

Đương), Đặc khu Cát Hải, TP  Hải 

Phòng, Việt Nam

31-078/2023/TCDL-GP 

LHQT
06/02/2023 Bách Văn Đương 

78
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ DU 

LỊCH QUỐC TẾ THÀNH AN

Tổ dân phố số 1 (tại nhà ông Nguyễn 

Dụng Hùng), Phường Hưng Đạo, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-079/2023/TCDL-GP 

LHQT
06/02/2023 Nguyễn Dụng Hùng 

79

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH 

VỤ HÀNG KHÔNG CUNG ĐƯỜNG 

VÀNG

Số 89 Dư Hàng – Phường Lê Chân – TP 

Hải Phòng

31-045/2019/TCDL-GP 

LHQT
05/11/2019 Nguyễn Trường Tiến

80
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VẬN TẢI HẢI PHONG

Số 56/147 Đình Đông, Phường Lê Chân, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-087/2023/TCDL-GP 

LHQT
05/05/2023 Đặng Quý Hưng 

81
CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÁT BÀ 

PANORAMA

Số 53 đường Núi Ngọc, Đặc khu Cát 

Hải, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-052/2021/TCDL-GP 

LHQT
05/02/2021 Phạm Thế Anh 

82
CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÁT BÀ 

GREEN TRAIL

Số 105, tổ dân phố 12, Đặc khu Cát Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-021/2019/TCDL-GP 

LHQT
04/07/2017 Đào Mạnh Linh 

83

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

HẢI NAM

Số 3/47 đường Nguyễn Trãi, Phường 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

31-032/2018/TCDL-GP 

LHQT
03/12/2018 Lý Anh Tuấn 

84
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU 

LỊCH HẢI ĐĂNG

Số 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

31-016/2015/TCDL-GP 

LHQT
02/07/2013 Vũ Xuân Phương

85
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YOUR 

TRAVEL

Khu 8 (nhà bà Phạm Thị Vui), Xã Tiên 

Lãng, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-042/2019/TCDL-GP 

LHQT
01/10/2019 Phạm Thị Vui 

86
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

DV LỮ HÀNH SAIGON TOURIST 

Số 34 Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, 

Hồng Bàng, Hair Phòng 
Nguyễn Thị Thanh 

87
CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM NGỌC 

ANH

Số nhà 240, đường Yết Kiêu, Phường 

Tân Hưng, TP Hải Phòng, Việt Nam

30-008/2022/TCDL-GP 

LHQT
01/09/2021 Phạm Thị Thanh Vân

88
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ 

HOA PHƯỢNG

Số 4/2 Trần Quang Khải, phường Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng

31-0125/2026/TCDL-GP 

LHQT
14/01/2026 Đinh Thị Bích An

STT Tên tiếng Việt Địa chỉ/Địa điểm KD (MOI) Giấy phép Ngày cấp Người phụ trách

89
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH LẠC HỒNG

Tầng 04, số 19 Điện Biên Phủ, Phường 

Gia Viên, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0046/2020/SDL-GP 

LHNĐ
24/12/2020 Bùi Tiến Đại 

LỮ HÀNH NỘI ĐỊA



90
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH NGÀY MỚI

S ố 141 Lán Bè, Phường An Biên, 

Thành phố Hải Phòng

31-0044/2020/SDL-GP 

LHNĐ
11/12/2020 Lê Thị Thủy

91
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH VIP TRAVEL

Số 114 Phương Lưu, Phường Đông Hải, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0042/2020/SDL-GP 

LHNĐ
27/11/2020 Nguyễn Thị Bảo Hương 

92
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ SÀI GÒN - HẢI PHÒNG

Số 57/170 Hai Bà Trưng, Phường Lê 

Chân, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0041/2020/SDL-GP 

LHNĐ
27/11/2020 Nguyễn Bùi Năm 

93
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH BIỂN XANH

Km 48 – Quốc lộ 10, Xã Vĩnh Thịnh, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0048/2021/SDL-GP 

LHNĐ
20/01/2021 Bùi Văn Thảo 

94
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH THÁI BÌNH DƯƠNG

Số 3/163 đường Lũng Đông, Tổ 3, 

Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

31-0049/2021/SDL-GP 

LHNĐ
29/01/2021 Bùi Sơn Thục

95
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH DU 

LỊCH GROUP TOUR

60 Phạm Huy Thông, Phường An Biên, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0050/2021/SDL-GP 

LHNĐ
19/04/2021 Đinh Văn Cường

96
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN

Số 13/33 Lương Khánh Thiện, Phường 

Gia Viên, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0003/2018/SDL-GP 

LHNĐ
28/12/2018 Lê Đình Chiến

97
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH THÀNH NAM

Số 10/1/800A Thiên Lôi, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0036/2020/SDL-GP 

LHNĐ
18/06/2020 Nguyễn Hữu Căn

98
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

VÀ DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG

Số 546 lô 22 Lê Hồng Phong phường 

Gia Viên HP.

31-0030/2019/SDL-GP 

LHNĐ
12/08/2019 Trương Hữu Phong

99
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIA HƯNG

Số 7, ngõ 108, phố Cát Cụt, phường Gia 

Viên , TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0033/2019/SDL-GP 

LHNĐ
01/04/2020 Bạch Ngọc Hưng

100
CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẠNH 

QUÂN

Số 135 đường Lam Sơn, Phường An 

Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0029/2019/SDL-GP 

LHNĐ
09/08/2019 Nguyễn Văn Mạnh

101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH KIM CƯƠNG

Số 247 đường Hùng Vương, Phường 

Hồng An, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0023/2019/SDL-GP 

LHNĐ
11/03/2019 Vũ Thị Huyền

102
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ 

BIỂN ĐÔNG

SỐ 509 ĐƯỜNG 351, THÔN KIỀU 

TRUNG PHƯỜNG AN HẢI, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM.

31-0021/2019/SDL-GP 

LHNĐ
04/03/2019 Trần Thăng Long

103
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DU 

LỊCH NGUYỄN KIM

Số nhà 23B khu Cẩm Xuân, Xã Kiến 

Thụy, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0019/2019/SDL-GP 

LHNĐ
08/01/2019 Nguyễn Hồng Nguyên

104
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI SAO ĐÔNG BẮC

Số 5A/441 Thiên Lôi, Phường An Biên, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0018/2019/SDL-GP 

LHNĐ
22/01/2019 Nguyễn Tất Tuấn 



105

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÔNG 

DƯƠNG

Số 7 ngõ 113 Đường Vũ Chí Thắng, 

Phường An Biên, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

31-0007/2022/SDL-GP 

LHNĐ
27/10/2022 Đỗ Văn Nhinh

106
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU HTK

Số 341 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0034/2020/SDL-GP 

LHNĐ
15/05/2020 Vũ Minh Hiền

107

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYÊN ĐỨC – 

S.VIETTOUR

Phòng 4.8 Tầng 4, Tòa nhà Khánh Hội, 

Lô 2/3C Đường Lê Hồng P, Phường Gia 

Viên, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0024/2019/SDL-GP 

LHNĐ
18/03/2019 Nguyễn Thị Thanh 

108
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC 

TẾ ĐẠI DƯƠNG

Số 45 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng.

31-0012/2019/SDL-GP 

LHNĐ
14/01/2019 Nguyễn Thị Thu Huyền 

109

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI THẾ HỆ MỚI G-ONE 

TRAVEL

Tầng 4 tòa nhà EG, số 18 Trần Hưng 

Đạo, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-0054/2022/SDL-GP 

LHNĐ
24/03/2022 Đào Phú Hùng

110
CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG 

REDTOURS

Số 19/185 Trại Lẻ, Phường Lê Chân, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0008/2019/SDL-GP 

LHNĐ
08/01/2019 Lê Văn Thái 

111

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG 

PHÁT

Đội 9, thôn Nhân Lý (nhà ông Hoàng 

Đức Quang), Phường Lê Ích Mộc, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0056/2022/SDL-GP 

LHNĐ
29/04/2022 Đặng Sơn Lâm Minh Phương 

112
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC 

TẾ THÁI DƯƠNG

Số 115 lô 16 Mở rộng, Phường Hải An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0058/2022/SDL-GP 

LHNĐ
24/05/2022 Vũ Văn Tuyển 

113 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC VIỆT

Tầng 4, Số 85B Đường Bạch Đằng, 

Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

31-0060/2022/SDL-GP 

LHNĐ
20/06/2022 Đỗ Đăng Thêm 

114
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIP

Tổ dân phố số 2, Số nhà 61/389 Đường 

Đằng Hải, Phường Hải An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-0063/2022/SDL-GP 

LHNĐ
08/07/2022 Trịnh Việt Thịnh 

115
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MINH VIỆT

Số 60/384 Lạch Tray, Phường Gia Viên, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0062/2022/SDL-GP 

LHNĐ
08/07/2022 Nguyễn Minh Tùng 

116
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VMSTAR

Số 13/1 Trại Lẻ, Phường Lê Chân, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0061/2022/SDL-GP 

LHNĐ
01/07/2022 Vũ Xuân Mạnh 

117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH TVA

Số 42 LK4 khu Tái định cư Đồng Hòa 3, 

phường Kiến An, thành phố Hải Phòng

31-0065/2022/SDL-GP 

LHNĐ
02/02/2024 Phạm Thị Vân Anh



118
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Trải 

nghiệm Việt

Số 22 khu phố Minh Khai 2, ngõ 336, 

đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, 

TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0067/2022/SDL-GP 

LHNĐ
23/09/2022 Hoàng Đức Anh 

119
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH 

VỤ TRẢI NGHIỆM XANH

Km 48, Quốc lộ 10, Xã Vĩnh Thịnh, TP 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0069/2022/SDL-GP 

LHNĐ
01/12/2022 Đào Đức Nghĩa 

120
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ VIRAL

Số 19A ngõ 639 Ngô Gia Tự, Trung 

Hành 7, Phường Hải An, TP Hải Phòng, 

Việt Nam

31-0071/2022/SDL-GP 

LHNĐ
07/12/2022 Bùi Công Sâm 

121
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAI 

HUY

Số 440 Trần Nhân Tông, Phường Kiến 

An, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0072/2023/SDL-GP 

LHNĐ
05/01/2023 Vũ Đức Tạ 

122
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ALO 

TOUR

Số 10 khu Paris 11- ô số 03 lô số 03-13, 

khu đô thị Vinhomes, Phường Hồng 

Bàng, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0073/2023/SDL-GP 

LHNĐ
23/02/2023 Vũ Quang Dũng 

123
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VÀ TRẢI NGHIỆM TIẾN SƠN

Số 06/101 đường Hoàng Quý, Phường 

Lê Chân, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0074/2023/SDL-GP 

LHNĐ
22/03/2023 Ngô Thị Xuân 

124
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CSW VIỆT NAM

Số 32 Lô 11B đường Lê Hồng Phong, 

Phường Hải An, TP Hải Phòng, Việt 

Nam

31-0075/2023/SDL-GP 

LHNĐ
30/03/2023 Choi Sang Woon 

125
CÔNG TY TNHH VIET NAM TRAVEL 

SIMPLE

Số 16 Tầng 2 /44 Võ Thị Sáu, Phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam

31-0076/2023/SDL-GP 

LHNĐ
12/04/2023 Nguyễn Thị Hồng Thúy 

126
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU 

LỊCH SỐ VIỆT NAM

Số 6/73 Lương Khánh Thiện, Phường 

Gia Viên, TP  Hải Phòng, Việt Nam

31-0079/2023/SDL-GP 

LHNĐ
12/04/2023 Hòa Nguyễn Tường Vi

127
 BAC VIET TREVEL AND 

TRANSPORT COMPANNY LIMITED

Số 243 đường Trần Tất Văn, phường 

Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0080/2023/SDL-GP 

LHNĐ
28/06/2023 Nguyễn Mạnh Dũng 

128

CÔNG TY TNHH HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, TỔ CHỨC SỰ KIỆN, DU 

LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ HOÀNG 

PHÁT

Số 1/9/31/128 Tôn Đức Thắng, Phường 

An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

31-0082/2023/SDL-GP 

LHNĐ
12/07/2023 Bùi Thị Mai Phương 

129
CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN XANH 

TRAVEL

Thôn 5 (nhà ông Cao Hoàng Tùng) xã 

Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0083/2023/SDL-GP 

LHNĐ
24/07/2023 Phạm Phương Yến 

130
CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL 

VIETNAM TOURS
Số 70 đường Núi Ngọc

31-0084/2023/SDL-GP 

LHNĐ
14/09/2023 Đặng Thành Trung 



131
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIP TOURS 

HẢI PHÒNG

Số 6/36/417 Đằng Hải, phường Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

31-0085/2023/SDL-GP 

LHNĐ
20/10/2023 Lâm Văn Trưởng 

132 CÔNG TY TNHH VP TRAVEL
Số 10 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0086/2023/SDL-GP 

LHNĐ
06/11/2023 Vũ Thị Thùy Linh 

133
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ AZLINK VIỆT NAM

Số 5A Hoàng Văn Thụ, Phường  Hồng 

Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0090/2023/SDL-GP 

LHNĐ
11/12/2023 Vũ Thị Thu Hương

134
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ 

KIỆN SONG MINH

Số 3/59, đường Đồng Hòa, phường Kiến 

An, Hải Phòng

31-0087/2023/SDL-GP 

LHNĐ
07/03/2024 Đỗ Văn Sĩ 

135

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRẢI NGHIỆM THÂN THIỆN 

VINTRAVEL

Số 889 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

31-0091/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
11/11/2025 Hoàng Văn Đoàn 

136
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁM PHÁ 

VÀ NGHỈ DƯỠNG CÁT BÀ

Số 2, Tổ 2, Đặc khu Cát Hải, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

31-0092/2024/SDL-GP 

LHNĐ
09/08/2024 Trần Thị Kim Cúc 

137
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ 

NĂNG QUỐC TẾ

Số 9/50B Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Ngô Quyền Hải Phòng

31-0093/2024/SDL-GP 

LHNĐ
13/12/2024 Phạm Văn Khuông 

138
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỲNH HƯNG 

TRAVEL

SỐ 658, ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, 

PHƯỜNG  HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG

31-0094/2024/SDL-GP 

LHNĐ
13/12/2024 Vũ Quang Hưng 

139
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

TRƯỜNG THÀNH TRAVEL

SỐ 1 LÔ 8A LÊ HỒNG PHONG, 

PHƯỜNG NGÔ QUYỀN, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

31-0095/2025/SDL-GP 

LHNĐ
18/04/2025 Nguyễn Đức Hiếu 

140
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DIỆP LÂM MAI

SỐ 2/22 ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, 

PHƯỜNG AN BIÊN, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

31-0096/2025/SDL-GP 

LHNĐ
08/05/2025 Nguyễn Thị Kiều Oanh 

141
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC 

HAK

SỐ 66 ĐƯỜNG ĐÔNG TRÀ, 

PHƯỜNG  LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

31-0097/2025/SDL-GP 

LHNĐ
22/05/2025 Bùi Thị Nhuần 

142
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ 

KIỆN MOONTRIP

Tầng 1 tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C 

đường Lê Hồng Phong, phường Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0098/2025/SDL-GP 

LHNĐ
08/08/2025 Nguyễn Thị Hằng 



143 CÔNG TY TNHH TAGENT VIỆT NAM

Số nhà 3, ngõ 31, tổ dân phố 6, phường 

An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

31-0099/2025/SDL-GP 

LHNĐ
08/08/2025 Trần Thị Ánh Tuyết

144
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 

VỤ VÀ SỰ KIỆN HẢI ĐĂNG

Số nhà 12 liền kề 3, Khu dân phố Vĩnh 

Hợp, Phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng

31-0100/2025/SVHTTDL-

GP LHNĐ
28/10/2025 Phạm Văn Phước 

145
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Việt 

Tiên Sơn

Lô 04-4 Khu đô thị Việt Hoà, Phường 

Việt Hoà, tp Hải Phòng

30-0006/2020/SVHTTDL-

GP LHNĐ
05/06/2020 Nguyễn Sỹ Điều 

146 Công ty TNHH MTV Du lịch Cao Cường

Lô 10.23 Vạn Phúc, khu đô thị phía tây 

Nam Cường, phường Tứ Minh, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

30-0004/2019/SVHTTDL-

GP LHNĐ
05/01/2019 Nguyễn Cao Cường 

147

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN THÀNH 

ĐÔNG

số 23/109 Phạm Ngũ Lão, Phường Lê 

Thanh nghị, TP Hải Phòng

30-0005/2019/SVHTTDL-

GP LHNĐ
22/03/2019 Phạm Tuấn Phương 

148
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH QUỐC TẾ SUN CT

Số 150B Trương Mỹ, Phường Lê Thanh 

Nghị, TP Hải Phòng, Việt Nam

30-0011/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
07/04/2022 Chử Quỳnh Trang 

149
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH BẢO TÍN

262 Ngô Quyền, P Lê Thanh Nghị, Tp 

Hải Phòng, Việt Nam

30-0013/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
06/05/2022 Đỗ Trường Thi

150
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Du lịch Hoàn Hảo

đường 17, phố La, xã Hợp Tiến, Tp Hải 

Phòng, Việt Nam

30-0016/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
10/06/2022 Vũ Ngọc Nam 

151
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH JOYCE TRAVEL

số 93 Nguyễn Đại Năng, phường Kinh 

Môn, Tp Hải Phòng

30-0019/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
29/08/2022 Phạm Thị Thu Thúy 

152
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH, 

VẬN TẢI TUYỀN TUYẾN

Đội 1, Thôn Ngọc Hòa, Xã Ninh Giang, 

Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

30-0020/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
30/09/2022 Hà Văn Tuyền

153
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QT VĂN 

HÓA VIỆT
số 28 ngõ 96, đường Nguyễn Thị Duệ,

30-0021/2022/SVHTTDL-

GP LHNĐ
30/06/2023 Nguyễn Văn Mạnh 

154
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THANH LỘC
Lô 12/43, đường Tân Trào

30-0022/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
06/01/2023 Trần Văn Toán 

155
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

LỮ HÀNH XUYÊN VIỆT
Số 01 ngõ 195, đường Vạn Đức,

30-0024/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
25/10/2023 Vũ Văn Chí 

156
CÔNG TY TNHH 1 TV DỊCH VỤ DU 

LỊCH VIỆT BẮC

Lô N8-12 khu Tái Định Cư Ngọc Châu, 

phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng, 

Việt Nam

30-0025/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
18/07/2023 Phạm Thị Thủy



157 CÔNG TY TNHH HD ĐÔNG Á
Khu dân cư Phú Lương,phường Thành 

Đông, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

30-0026/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
28/07/2023 Phạm Thị Thu Cúc 

158

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN 

THẮNG

Số 27 Xuân Quỳnh – KĐT EcoRivers, 

phường Tân Hưng, TP Hải Phòng

30-0027/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
21/08/2023 Ngô Bá Thắng

159
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI BÌNH MINH HD

Số 17/36 Cô Đông, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng

30-0030/2023/SVHTTDL-

GP LHNĐ
06/12/2023 Lê Văn Ái 

160
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ 

DÒNG CHẢY VIỆT

Số 226 Hồng Châu, phường Lê Thanh 

Nghị, Tp Hải Phòng

30-0031/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
18/01/2024 Hoàng Thị Thúy

161
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH HƯƠNG VIỆT

Số 6/314 Điện Biên Phủ, Phường Thành 

Đông, TP Hải Phòng

30-0032/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
29/02/2024 Nguyễn Văn Tuyển

162

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẠCH 

MAI TRANG

Xóm Cầu –Xã Hà Tây –Thành Phố Hải 

Phòng

30-0033/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
07/05/2024 Phạm Khắc Thạch

163

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NATRU 

TRAVEL

Số 102 Trương Mỹ, phường Lê Thanh 

Nghị, Tp Hải Phòng

30-0034/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
19/06/2024 Vũ Quốc Trưởng 

164
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÂM TÍN THÀNH

Số 41 phố Phúc Duyên, phường Tân 

Hưng, Tp hải Phòng

30-0036/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
05/09/2024 Vũ Hữu 

165
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÔNG NAM Á

51, Hồng Quang, phường Thành Đông, 

Thành phố Hải Phòng

30-0035/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
04/09/2024 Phạm Thị Mơ

166
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KATO 

TRAVEL

Số D5 Trung Tâm Thương Mại 19/8 Xã 

Tứ kỳ - Tp hải Phòng

30-0037/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
30/09/2024 PHAN VĂN TÚ

167 CÔNG TY TNHH TRIỆU PHỐ
Khu dân cư Triệu Thái, xã Thanh Miện, 

Tp Hải Phòng

30-0038/2024/SVHTTDL-

GP LHNĐ
05/11/2024 Triệu Duy Lưu 

168
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH VÀ SỰ 

KIỆN GẠO VIỆT

SỐ 136 THỐNG NHẤT, XÃ KẺ SẶT, 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT 

NAM

31-0103/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
10/2/2026 KIỀU THỊ TRANG

169
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT HOA

SỐ 94 ĐƯỜNG ¼, ĐẶC KHU CÁT 

HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM

31-0102/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
06/2/2026 DƯƠNG ĐỨC VINH

170
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DU 

LỊCH HƯNG PHÚ

Số 8A/5 đường Cách Hạ, phường An 

Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0104/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
27/3/2026 PHẠM VĂN TỚI



171
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

DU LỊCH THIÊN PHONG

TẦNG 2, SỐ NHÀ 22, ĐƯỜNG 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM, PHƯỜNG 

TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG, VIỆT NAM

31-0106/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
15/5/2026 PHẠM TRƯỜNG KHANH

172
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DU 

LỊCH THẾ GIỚI MỚI

TẦNG 4 PG01-08A LÔ PG01 

VINCOM SHOPHOUSE, SỐ 1 

ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG, 

PHƯỜNG NGÔ QUYỀN, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

31-0107/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
15/5/2026 NGUYỄN VĂN VINH

173
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐIỂM 

HẸN CÁT BÀ

Số 42 khu đô thị Vinaconex, thôn 2 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, thành , phố Hải 

Phòng, Việt Nam

31-0105/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
24/4/2026 Bùi Thị Phương

174
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ 

BẢN ĐỒ VÀNG

Số 188B Chương Dương, phường Tân 

Hưng, thành phố Hải Phòng

31-0108/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
10/5/2026 Vũ Văn Quang

175

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

CỬU LONG

Số nhà 31 phố Tây Trung Hành, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-109/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
10/6/2026 Nguyễn Công Thắng

176
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 

DU LỊCH VỊNH XANH TOURISM

Tổ dân phố Kiền Bái 4 (tại nhà ông Trần 

Văn Huy)

31-0110/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
23/7/2026 Trần Văn Huy

177
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 

ORIIO

Số 27 đường Tùng Dinh, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0111/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
03/8/2026 Nguyễn Văn Phước

178
Công ty TNHH Giáo dục và Du lịch 

Trường An

Số 4/2 Phan Đăng Lưu, phường Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

31-0112/2026/SVHTTDL-

GP LHNĐ
03/8/2026 Phạm Quang Trường

179
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH 

SUN TRAVEL

Số 89 Đường An Lạc, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

31-0101/2025/SVHTTDL-

GP LHNĐ
24/12/2025 Nguyễn Cao Quyền
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